
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 09/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 24/09/2023  - Phòng : 609 - Cơ sở K07/25 Quang Trung
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1 2320253524  Dương Thuỳ  Trinh 29/08/1999 Quảng Trị 27TSC3 Thi ghép

2 25217208245  Đặng Ngô Khánh  Duy 07/04/2001 Đà Nẵng 28CHT3 Thi ghép

3 25218615199  Dương Phú  Tuấn 07/06/2001 Đà Nẵng 28CHT6 Lần 1

4 25203303992  Lê Thị Như  Quỳnh 24/05/2001 Quảng Bình 28CYC4 Thi ghép

5 24212103800  Trần Phúc  Đức 08/03/2000 Đắk Nông 28SBN4 Thi ghép

6 25205107352  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 16/01/2001 Đà Nẵng 28SHT3 Lần 1

7 25212409019  Nguyễn Khánh  Hưng 05/11/2000 Quảng Ngãi 28SHT5 Thi ghép

8 25207207160
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Châu 18/09/2001 Đà Nẵng 28SSC1 Thi ghép

9 25203300723  Trần Như  Nguyệt 11/08/2001 Bình Định 28SSC2 Thi ghép

10 25203308046  Lê Mỹ  Tiền 20/11/2001 Bình Định 28SSC2 Lần 1

11 25215204078  Nguyễn Huy  Anh 05/06/2001 Đà Nẵng 28SYC1 Thi ghép

12 25212407305  Võ Đại  Chiến 27/09/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC3 Lần 1

13 25202603852  Lương Thị Minh  Hậu 15/07/2001 Kon Tum 28TYC1 Lần 1

14 25203108855  Nguyễn Nữ Ý  Nhi 12/02/2001 Quảng Trị 28TYC1 Thi ghép

15 26212533599  Đặng Minh  Cường 21/08/2001 Quảng Bình 28TYC10 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 25203217521  Nguyễn Thị Lan  Anh 25/09/2001 Quảng Trị 29TBN5

2 25203309103  Phạm Thị Hồng  Anh 17/12/2001 Quảng Nam 29TBN5

3 25203509211  Phạm Thị Hồng  Ánh 20/04/2001 Gia Lai 29TBN5

4 26212932339  Nguyễn  Công 15/05/2002 Quảng Trị 29TBN5

5 25203400306  Trương Thị Mỹ  Diên 23/01/2000 Bình Định 29TBN5

6 24215104464  Phạm Văn Vang  Đô 08/02/2000 Đà Nẵng 29TBN5

7 25213217485  Chu Văn  Đức 25/09/2001 Nghệ An 29TBN5

8 27202121104  Trần Thị Châu  Giang 27/08/2003 Kon Tum 29TBN5

9 25202111553  Mai Thúy  Hằng 02/03/2001 Kon Tum 29TBN5

10 26218738457  Dương Văn  Hậu 01/07/2002 Lâm Đồng 29TBN5

11 26202234025  Hoàng Thị  Hiếu 06/06/2002 Quảng Trị 29TBN5

12 26217129930  Nguyễn Ngọc  Huân 06/06/2002 Quảng Nam 29TBN5

13 2121614346  Lê  Huy 04/05/1997 Quảng Nam 29TBN5

14 25215109378  Nguyễn Hoàng  Liêm 18/01/2001 Gia Lai 29TBN5

15 26203836136  Tạ Lê Khánh  Linh 27/01/2002 Đà Nẵng 29TBN5

16 26212226884  Dương Ngọc  Bá 12/07/2002 Quảng Nam 29CSC1 Lần 1

17 26217134963  Huỳnh Quý  Châu 08/10/2002 Hồ Chí Minh 29CSC1 Lần 1

18 26207322444  Phạm Thị Trúc  Duyên 11/08/2002 Quảng Nam 29CSC1 Lần 1

19 26202120389  Hoàng Thị Tuyết  Linh 11/12/2002 Quảng Nam 29CSC1 Lần 1

20 26202235793  Lê Thị Mỹ  Linh 03/09/2002 Quảng Nam 29CSC1 Lần 1

21 26203829860  Phạm Nguyễn Vân  Hà 23/08/2002 Đà Nẵng 29SBN3 Thi ghép

22 26205121409  Võ Thị Hải  Yến 08/07/2002 Quảng Bình 29SBN3 Lần 1

23 25207105502  Khổng Minh  Khuê 31/10/2001 Đà Nẵng 29SHT1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 27202222564  Ngô Thị Ánh  Linh 23/02/2003 Quảng Nam 29TBN5

2 25203217040  Lê Thị Trà  My 25/10/2001 Quảng Bình 29TBN5

3 26203830060  Phan Thị My  My 10/03/2002 Quảng Nam 29TBN5

4 26203832594  Võ Thị Thu  Ngân 31/07/2002 Quảng Nam 29TBN5

5 26205239389  Trần Thị Hồng  Ngân 08/12/2002 Đà Nẵng 29TBN5

6 27217120413  Nguyễn Phú  Nhân 10/03/2002 Đà Nẵng 29TBN5

7 28211101786  Nguyễn Minh  Nhật 04/10/2004 Bình Định 29TBN5

8 26203326422  Lê Thị Hoàng  Nhi 30/05/2002 Quảng Nam 29TBN5

9 26205227502  Phan Ái  Như 24/04/2002 Đà Nẵng 29TBN5

10 25203217292  Nguyễn Hoàng  Ny 27/07/2001 Thanh Hóa 29TBN5

11 26203324829  Hồ Thị Hoàng  Ny 27/02/2002 Quảng Nam 29TBN5

12 26205241999  Trương Thanh  Tâm 09/03/2002 Đà Nẵng 29TBN5

13 25212103842  Nguyễn Tài  Thắng 03/04/2001 Thanh Hóa 29TBN5

14 25212407737  Thái Ngọc  Thế 08/01/2001 Nghệ An 29TBN5

15 26202121622  Nguyễn Thị Thanh  Thủy 15/11/2002 Quảng Nam 29TBN5

16 25203308924  Nguyễn Thị Minh  Thuyền 16/11/2001 Quảng Nam 29TBN5

17 24203105960  Phạm Quỳnh  Trâm 10/09/2000 Quảng Nam 29TBN5

18 27205140741  Võ Thị Quỳnh  Trâm 20/04/2003 Đà Nẵng 29TBN5

19 26203335260  Nguyễn Thùy  Trang 05/06/2001 Quảng Ngãi 29TBN5

20 26203220959  Thái Huỳnh Ngọc  Tuệ 06/03/2002 Khánh Hòa 29TBN5

21 27205122118  Nguyễn Tường  Vy 20/11/2003 Quảng Nam 29TBN5

22 26202235934  Trịnh Lê Bảo  Châu 18/11/2002 Quảng Trị 29THT4 Thi ghép

23 24203115876  Bùi Thị Khánh  Ly 17/08/2000 Quảng Ngãi 29THT5 Thi ghép

24 26204327443  Nguyễn Thị Thu  Ngân 12/09/2000 Bình Định 29TSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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